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Nhận định thị trường 

1,200 điểm! 

Sau nhiều phiên đi ngang tích lũy thì phiên giao dịch hôm nay VN-Index đã 
đóng cửa trên ngưỡng 1,200 điểm ghi nhận mức tăng mạnh 14,85 điểm 
(+1,25% YoY). 

Nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn là nhóm hỗ trợ tích giúp VN-Index chinh phục 
được ngưỡng 1,200 điểm trong phiên hôm nay. Trong đó, VCB; BID và VIC là 
những mã hỗ trợ tích cực khi mà những mã này lần lượt đóng góp 1,88 điểm; 
1,82 điểm và 1,71 điểm. Ở chiều ngược lại, VGC và VCG là 2 mã tác động 0,51 
điểm và 0,27 điểm lên chiều giảm điểm của thị trường. 

Sau phiên bán ròng hơn 1,030 tỷ ở phiên hôm trước, áp lực bán ròng của khối 
ngoại trong phiên hôm nay có phần giảm bớt chỉ ghi nhận bán ròng gần 350 
tỷ ở trên cả 2 sàn HSX và HNX. Trong đó, CTG và MSB là 2 mã chịu áp lực bán 
ròng mạnh nhất với giá trị lần lượt đạt 159 tỷ và 112 tỷ. Ở chiều ngược lại PLX 
là mã thu hút mua ròng mạnh nhất của khối ngoại với giá trị đạt 140 tỷ. 

Diễn biến tăng mạnh trong phiên hôm nay đã giúp cho điểm số đánh giá kỹ
thuật của VN-Index được cải thiện một cách khả quan từ mức đánh giá +2 điểm 
TRUNG TÍNH lên mức +7 điểm TÍCH CỰC. 

Trương Hoàng Tiến Hưng, Analyst,84-8-39102222, hung.tht@miraeasset.com.vn 

Cập nhật kỹ thuật các chỉ số 

Chỉ số Điểm số kỹ thuật ngắn hạn (*) Trạng thái 

VNINDEX 7 KHẢ QUAN 

VN30 5 KHẢ QUAN 

VN30F1M 5 KHẢ QUAN 

VN DIAMOND 4 KHẢ QUAN 

VN FIN SELECT 5 KHẢ QUAN 

Shanghai Composite 2 TRUNG TÍNH 

Kospi 6 KHẢ QUAN 

Nikkei 225 5 KHẢ QUAN 

FTSE 100 (EU) 4 KHẢ QUAN 

Dow Jones 7 KHẢ QUAN 
 (*) Đánh giá các chỉ số hoặc mã bằng điểm kỹ thuật từ -7 đến +7 điểm theo hệ thống đánh giá kỹ thuật từ Mirae 
Asset, tương ứng các mức: TIÊU CỰC (-7 đến -4 điểm), TRUNG TÍNH (-3 đến +3 điểm), & TÍCH CỰC (+4 đến +7 điểm). 

 
 

 

 
Tổng quan thị trường 
 Thị giá 1D (%) 1M (%) 1Y (%) 
VN-INDEX 1,200.94 1.25 2.26 60.63 
HNX 277.48 0.34 20.14 172.47
UPCOM 81.69 -0.03 8.41 62.17 
MSCI EM 1,342.80 -0.46 -5.78 70.45 
NIKKEI 30,216.75 1.01 -0.06 80.65 
HANG SENG 29,405.72 1.28 -3.89 31.91 
KOSPI 3,066.01 0.61 -0.67 92.69 
FTSE 6,754.50 -0.12 2.08 32.95 
S&P 500 3,974.12 0.29 1.54 65.72 
NASDAQ 13,525.20 0.40 -2.45 93.50 

 
Định giá thị trường 

 P/E (x) P/B (x) ROE (%) 
VN-INDEX 18.51 2.51 13.70 
SET INDEX 36.55 1.73 4.34 
JCI INDEX 33.85 1.65 4.12 
PCOMP INDEX 29.76 1.63 6.15 

 
Lãi suất tham chiếu 

 Thị giá 1D (bps) 1M (bps) 1Y (bps)

Cơ bản 4.00 0 0 -100 
5 năm 1.13 0 9 -82 
10 năm 2.42 -1 17 -11 

 
Tỷ giá ngoại hối 

 Thị giá 1D (%) 1M (%) 1Y (%)

US$/VND 23,064 0.02 -0.23 0.79 
US$/KRW 1,124 0.57 -1.44 10.84
US$/JPY 109 -0.16 -3.05 -0.85
US$/EUR 0.84 0.31 1.26 -8.59
US$/GBP 0.72 0.00 0.07 -16.77
US$/SGD 1.34 -0.10 -1.06 7.69 
 
Giá trị giao dịch bình quân/ngày (triệu US$) 
 Gần nhất TB 1 

tháng 
TB 1 năm 

VN-INDEX 609 596 318 
HNX 104 93 39 
UPCOM 71 45 20 

 Định giá VN-INDEX: P/E 10 năm lịch sử 
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Bản tin thị trường   Phân tích kỹ thuật 
     

Chỉ số Điểm số kỹ thuật ngắn hạn Mirae Asset (*) Trạng thái 

VNINDEX 7 KHẢ QUAN 

VN30 5 KHẢ QUAN 

VN30F1M 5 KHẢ QUAN 

VN DIAMOND 4 KHẢ QUAN 

VN FIN SELECT 5 KHẢ QUAN 

(*) Đánh giá các chỉ số hoặc mã bằng điểm kỹ thuật từ -7 đến +7 điểm theo hệ thống đánh giá kỹ thuật từ Mirae Asset, tương ứng các mức: TIÊU CỰC (-7 đến -4 điểm), TRUNG 
TÍNH (-3 đến +3 điểm), & TÍCH CỰC (+4 đến +7 điểm). 

Chỉ tiêu VN-Index  Chỉ tiêu Điểm số 

Đóng cửa (18/03/2021) 1.200 Kháng cự 1 1.200 

Xu hướng ngắn hạn (1 – 4 tuần) Đi ngang Kháng cự 2 1.300 

Xu hướng trung hạn (3 - 6 tháng) Đi ngang Hỗ trợ 1 1.100 

Xu hướng dài hạn (6 - 12 tháng) Tăng Hỗ trợ 2 1.000 

VN-Index đóng cửa trên 1,200 điểm sau một thời gian dài tích lũy 

Đồ thị kỹ thuật VN-INDEX (chart ngày) 

 

Nguồn: Vietstock 
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CẬP NHẬT PHÁI SINH 

Chỉ tiêu  Chỉ tiêu Điểm số 

VN30F1M - đóng cửa (18/03/2021) 1.206  Kháng cự 1 1.200 

Xu hướng ngắn hạn (chart ngày) TRUNG TÍNH Kháng cự 2 1.300 

VN30 – đóng cửa 1.193 Hỗ trợ 1 1.100 

Chênh lệch VN30F1M & VN30 -5.54 Hỗ trợ 2 1.000 
 

Chỉ số Điểm số kỹ thuật ngắn hạn Mirae Asset (*) Trạng thái 

VN30F1M (chart 15 phút) 5 KHẢ QUAN 

VN30F1M (chart 60 phút) 3 KHẢ QUAN 

VN30F1M (chart ngày) 2 TRUNG TÍNH 

Trong phiên đáo hạn hôm nay không có nhiều biến động đang chú ý khoảng 
cách giữa hợp đồng phái sinh tháng 3 ( đã đáo hạn) và tháng tư hiện tại hơn 5 
điểm. 

Đồ thị kỹ thuật VN30F1M (chart ngày)  

 

Nguồn: Fdata 
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ĐIỂM SỐ KỸ THUẬT NGẮN HẠN - TOP 100 MÃ GIÁ TRỊ GIAO DỊCH CAO NHẤT 1 THÁNG 

Mã Đóng cửa KLTB 20N Điểm kỹ thuật (*) Xu hướng ngắn hạn Vốn hóa P/E P/BV 

Đơn vị (KVNĐ)    (tỷ đồng) (lần) (lần) 

AAA 16.7 3,637,965 4 KHẢ QUAN 3,703 12.0 1.0 

ACB 33.95 12,080,435 5 KHẢ QUAN 73,385 9.5 2.1 

ASM 16.9 3,637,925 7 KHẢ QUAN 4,375 8.8 1.0 

BCG 15.1 2,396,910 0 TRUNG TÍNH 3,081 10.2 1.4 

BID 45 2,252,520 7 KHẢ QUAN 180,991 25.9 2.4 

BSR 16.4 16,614,275 0 TRUNG TÍNH 50,848 18.3 1.5 

BVH 60.7 632,015 3 TRUNG TÍNH 45,059 29.1 2.3 

CEO 12.4 5,379,210 6 KHẢ QUAN 3,191 #N/A N/A 1.1 

CII 23.4 2,543,015 2 TRUNG TÍNH 5,589 22.7 1.2 

CTD 77.8 911,350 4 KHẢ QUAN 5,779 13.5 0.7 

CTG 40.5 10,580,775 7 KHẢ QUAN 150,798 11.0 1.8 

CTR 99.7 507,430 -4 TIÊU CỰC 7,157 38.8 8.0 

DBC 60.9 2,433,685 4 KHẢ QUAN 6,380 4.4 1.5 

DCM 17.45 4,825,140 6 KHẢ QUAN 9,238 16.9 1.5 

DGC 74 816,840 0 TRUNG TÍNH 11,009 12.9 2.8 

DGW 123.4 342,015 0 TRUNG TÍNH 5,306 20.8 4.6 

DIG 31.9 4,634,340 -1 TRUNG TÍNH 10,047 15.3 2.1 

DPM 19.6 3,032,340 6 KHẢ QUAN 7,670 11.8 0.9 

DRC 28.55 1,915,095 5 KHẢ QUAN 3,392 13.2 2.0 

DXG 25.2 8,021,000 5 KHẢ QUAN 13,061 #N/A N/A 2.1 

FCN 14.65 3,614,905 2 TRUNG TÍNH 1,838 15.5 0.8 

FLC 7.5 20,064,500 4 KHẢ QUAN 5,325 33.3 0.6 

FPT 81 2,333,650 6 KHẢ QUAN 63,496 17.9 4.0 

FRT 30.4 1,735,495 7 KHẢ QUAN 2,401 97.1 2.0 

GAS 91.8 993,920 -2 TRUNG TÍNH 175,701 22.7 3.6 

GEX 23.3 5,836,535 5 KHẢ QUAN 11,230 14.0 1.6 

GIL 71.4 565,705 0 TRUNG TÍNH 2,569 6.2 2.0 

GMD 33.2 2,218,645 0 TRUNG TÍNH 10,006 29.3 1.7 

GTN 24.1 1,700,895 -6 TIÊU CỰC 6,025 59.0 2.3 

GVR 30.7 4,483,350 4 KHẢ QUAN 122,800 28.7 2.6 

HAG 5.22 7,204,000 4 KHẢ QUAN 4,841 #N/A N/A 0.8 

HAH 26.25 1,886,260 5 KHẢ QUAN 1,244 9.6 1.2 

HBC 18.3 7,960,805 -2 TRUNG TÍNH 4,225 56.7 1.2 

HCM 32.25 4,461,670 2 TRUNG TÍNH 9,838 18.6 2.2 

HDB 27.5 4,700,540 6 KHẢ QUAN 43,829 10.3 1.9 

HDC 45.5 1,231,390 2 TRUNG TÍNH 3,026 13.1 2.7 

HDG 47.2 1,853,425 6 KHẢ QUAN 7,282 7.5 2.3 

HNG 12 9,271,315 2 TRUNG TÍNH 13,303 619.1 1.5 

HPG 46.6 19,532,460 1 TRUNG TÍNH 154,399 11.5 2.6 

HPX 37.85 1,025,920 3 TRUNG TÍNH 10,011 36.5 3.1 

HQC 2.99 16,535,485 0 TRUNG TÍNH 1,425 148.5 0.3 

HSG 28.7 9,309,760 0 TRUNG TÍNH 12,751 8.5 1.8 

HUT 6.1 6,725,295 0 TRUNG TÍNH 1,639 #N/A N/A 0.6 

HVN 32.4 1,588,935 7 KHẢ QUAN 45,953 #N/A N/A 7.2 

IDC 38 3,980,865 0 TRUNG TÍNH 11,400 37.8 3.2 

IJC 32 8,032,630 3 TRUNG TÍNH 6,947 12.5 2.1 

ITA 6.96 9,856,885 4 KHẢ QUAN 6,531 37.5 0.6 

KBC 39.9 4,814,980 0 TRUNG TÍNH 18,743 109.8 1.9 

KDC 50.5 1,192,555 -2 TRUNG TÍNH 11,552 50.7 2.0 

KDH 32.2 1,638,215 1 TRUNG TÍNH 17,994 15.8 2.2 

KSB 33.85 1,924,125 -4 TIÊU CỰC 2,256 8.0 1.4 

LCG 15.5 5,870,525 -7 TIÊU CỰC 1,786 5.7 1.0 
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LDG 7.83 6,334,490 4 KHẢ QUAN 1,875 156.6 0.6 

LPB 16.3 12,694,395 0 TRUNG TÍNH 17,517 9.4 1.2 

MBB 29.2 19,043,804 5 KHẢ QUAN 81,724 9.8 1.7 

MBS 23.1 2,027,945 -4 TIÊU CỰC 3,796 14.1 1.8 

MSN 89.7 1,154,085 1 TRUNG TÍNH 105,369 85.1 6.6 

MWG 133.6 869,140 1 TRUNG TÍNH 62,274 15.4 3.9 

NKG 22.65 6,628,640 7 KHẢ QUAN 3,896 13.3 1.2 

NLG 34.15 1,654,595 -5 TIÊU CỰC 9,400 11.5 1.6 

NVB 15.1 6,041,990 -4 TIÊU CỰC 6,143 5,068.3 1.4 

NVL 81.2 2,301,980 0 TRUNG TÍNH 86,393 20.4 3.1 

OIL 14.6 2,752,885 -2 TRUNG TÍNH 15,100 65.5 1.6 

PDR 68 3,605,180 7 KHẢ QUAN 26,940 23.0 5.3 

PET 23 2,689,340 2 TRUNG TÍNH 1,922 14.3 1.2 

PHR 61.6 887,880 -4 TIÊU CỰC 8,347 7.7 2.6 

PLX 57.7 3,416,510 -2 TRUNG TÍNH 70,326 91.4 3.3 

POW 13.85 16,139,645 4 KHẢ QUAN 32,435 14.8 1.1 

PVD 23.9 11,073,610 -4 TIÊU CỰC 10,065 84.0 0.7 

PVM 26.2 1,981,890 -2 TRUNG TÍNH 1,012 20.3 2.2 

PVS 24.2 13,804,565 -2 TRUNG TÍNH 11,567 17.8 1.0 

PVT 18.15 5,009,280 0 TRUNG TÍNH 5,874 9.3 1.2 

REE 54.1 825,930 -6 TIÊU CỰC 16,720 10.3 1.5 

ROS 3.82 15,663,710 4 KHẢ QUAN 2,168 1,273.3 0.4 

S99 29 2,017,240 -4 TIÊU CỰC 1,520 9.3 2.0 

SBT 23.5 4,267,060 4 KHẢ QUAN 14,503 24.8 1.9 

SCR 9.07 4,321,155 2 TRUNG TÍNH 3,323 18.7 0.7 

SHB 19.5 32,025,660 7 KHẢ QUAN 34,135 12.4 1.4 

SHS 28.8 7,635,300 5 KHẢ QUAN 5,969 7.9 1.9 

SSI 33.3 11,798,245 -4 TIÊU CỰC 19,947 15.9 2.0 

STB 19.7 23,138,600 7 KHẢ QUAN 35,532 13.2 1.2 

SZC 41.2 1,029,720 -4 TIÊU CỰC 4,120 22.1 3.3 

TCB 41.95 12,841,400 5 KHẢ QUAN 147,031 11.9 2.0 

TCH 23.8 4,940,635 6 KHẢ QUAN 8,912 9.3 1.7 

TDC 22.85 1,669,305 -4 TIÊU CỰC 2,285 13.7 1.8 

TNG 25 2,756,765 4 KHẢ QUAN 1,988 11.9 1.6 

TPB 29 4,462,030 3 TRUNG TÍNH 29,918 8.3 1.8 

VCB 97.5 1,241,590 1 TRUNG TÍNH 361,616 19.6 3.7 

VCI 64.7 1,211,105 7 KHẢ QUAN 10,714 13.9 2.4 

VGT 19.5 2,267,230 -2 TRUNG TÍNH 9,750 34.6 1.6 

VHC 42.4 1,210,535 2 TRUNG TÍNH 7,715 10.9 1.5 

VHM 99.7 2,366,825 -2 TRUNG TÍNH 327,965 11.8 3.8 

VIC 106.6 1,272,815 -2 TRUNG TÍNH 360,567 67.9 4.6 

VIX 37.35 7,009,480 -2 TRUNG TÍNH 4,770 14.5 2.7 

VJC 134.9 622,495 -6 TIÊU CỰC 70,666 1,021.3 4.7 

VND 29.8 4,893,610 4 KHẢ QUAN 6,255 8.9 1.6 

VNM 102.5 3,120,060 -2 TRUNG TÍNH 214,220 21.5 6.8 

VPB 45.85 5,656,245 7 KHẢ QUAN 112,550 10.7 2.1 

VPI 36.8 1,432,325 2 TRUNG TÍNH 7,360 24.0 2.7 

VRE 35 4,510,235 7 KHẢ QUAN 79,531 33.4 2.7 

(*) Đánh giá các chỉ số hoặc mã bằng điểm kỹ thuật từ -7 đến +7 điểm theo hệ thống đánh giá kỹ thuật từ Mirae Asset, tương ứng các mức: TIÊU CỰC (-7 đến -4 điểm), TRUNG 
TÍNH (-3 đến +3 điểm), & TÍCH CỰC (+4 đến +7 điểm). 
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Bản tin thị trường   Thông tin cập nhật 
   

Tồn kho tại Mỹ tăng, giá dầu giảm ngày thứ tư liên tiếp 

“Việc đình chỉ vaccine sẽ không có lợi cho kinh tế và phục hồi lực cầu nhiên liệu của khối”, 
Stephen Brennock của công ty tư vấn dầu PVM nói. “Hy vọng lúc này là châu Âu có thể 
đưa chiến dịch tiêm chủng lại đúng hướng”. Giá dầu tiếp tục giảm sau khi số liệu từ Cơ 
quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy tồn kho tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 
12/3 tăng 2,4 triệu thùng, thấp hơn dự báo tăng 3 triệu thùng từ giới phân tích. Tồn kho 
dầu thô tại Mỹ đã tăng 4 tuần liên tiếp sau khi hoạt động lọc dầu ở miền nam bị ảnh 
hưởng bởi thời tiết lạnh sâu tháng 2. Các công ty tái khởi động sản xuất khá chậm và thị 
trường sẽ cân bằng trở lại trong vài tuần tới, theo giới phân tích. Cơ quan Năng lượng 
Quốc tế (IEA) nhận định giá dầu khó tăng mạnh và lực cầu dự báo không phục hồi về 
mức trước đại dịch cho đến năm 2023. 

Fed giữ nguyên lãi suất, nâng kỳ vọng tăng trưởng kinh tế, lạm phát Mỹ 

Fed giảm lãi suất về 0 - 0,25% từ giữa tháng 3/2020. Lãi suất này được dùng để quyết 
định lãi cho vay mua nhà, thẻ tín dụng và nhiều khoản vay khác tại Mỹ. Ngoài ra, Fed còn 
tiếp tục duy trì chương trình mua tài sản ít nhất 120 tỷ USD mỗi tháng. “Với tốc độ phục 
hồi vừa phải, các chỉ số về hoạt động kinh tế và việc làm gần đây tăng, dù những lĩnh vực 
chịu ảnh hưởng tiêu cực nhất từ đại dịch vẫn còn yếu. Lạm phát tiếp tục dưới mức mục 
tiêu 2%”, FOMC cho biết trong một thông báo. Fed kỳ vọng tăng trưởng GDP Mỹ năm 
nay là 6,5% trước khi hạ nhiệt trong những năm kế tiếp, theo dự báo kinh tế hàng quý 
từ các thành viên FOMC. Đây sẽ là mức tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 1984, khi kinh 
tế Mỹ tăng trưởng 7,2%, và cao hơn con số 4,2% đưa ra trong cuộc họp hồi tháng 
12/2020. 

Đạt hơn 1 triệu khách/tuần, hàng không Việt lọt top 10 thế giới 

Theo thống kê gần nhất từ nhà cung cấp dữ liệu du lịch hàng không - OAG, thị trường 
hàng không Việt ghi nhận tăng trưởng 117.000 lượt khách trong tuần gần nhất, đạt tổng 
1.072.977 lượt khách mỗi tuần. Vị trí dẫn đầu thế giới vẫn thuộc về hàng không Trung 
Quốc với hơn 16 triệu lượt khách mỗi tuần, xếp sau là Mỹ với hơn 15 triệu lượt khách mỗi 
tuần. Dù ghi nhận tăng trưởng lượt khách so với tuần trước đó, nếu so với thời điểm 
20/1/2020, số liệu từ OAG cho thấy quy mô thị trường hàng không Việt đã giảm 31,4% 
do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tính trên toàn cầu, tổng sản lượng khách của các hãng 
hàng không đã giảm 35% so với cùng kỳ 2020 và giảm 44% với cùng kỳ 2019 do nguyên 
nhân dịch bệnh. Tính về sản lượng khách trong khu vực Đông Nam Á, quy mô của thị 
trường hàng không Việt Nam chỉ thua Indonesia, quốc gia có dân số 270 triệu người, 
gấp 3 lần dân số Việt Nam. Trong tuần gần nhất, thị trường hàng không quốc gia vạn 
đảo phục vụ hơn 2 triệu lượt khách, gấp đôi hàng không Việt Nam. 

CTG: ước lãi 7.000-8.000 tỷ đồng quý I, gấp đôi cùng kỳ 

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ chuyên viên phân tích, ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT VietinBank 
(HoSE: CTG) cho biết lãi trước thuế quý I ước đạt 7.000-8.000 tỷ đồng (chưa gồm phí 
upfront từ hợp đồng bancassurance độc quyền với Manulife), cao hơn 135-170% so với 
cùng kỳ năm trước. Trong thời gian còn lại của quý, ngân hàng sẽ tiếp tục thống kê số 
liệu và công bố chính thức ra thị trường. Ngân hàng áp dụng Basel II đầy đủ từ đầu năm. 
Năm 2021, ngân hàng đặt mục tiêu tín dụng tăng 6-12% và huy động tăng 8-12%. Tỷ lệ 
nợ xấu kiểm soát dưới 2%. VietinBank lên kế hoạch lợi nhuận tăng 16-18%. VietinBank lãi 
trước thuế năm 2020 hơn 17,070 tỷ đồng, tăng 45%, so với năm trước. Tính đến 
31/12/2020, tổng tài sản đạt 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Tiền gửi khách 
hàng tăng 11%, lên 990.331 tỷ đồng. Cho vay khách hàng tăng 9% lên hơn 1 triệu tỷ đồng. 
Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,16% xuống 0,94%. Ngân hàng dự kiến trình kế hoạch chia cổ tức 
năm 2020 tỷ lệ 5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu.  



 
 

7 
 

TNG: Biên lãi gộp sụt mạnh, báo lãi 2 tháng đầu năm giảm 40% 

Công ty Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) công bố BCTC tháng 2 với doanh thu 
tăng nhẹ 3% đạt 266 tỷ đồng. Giá vốn tăng mạnh hơn 12,4% nên lãi gộp giảm 39% xuống 
30,3 tỷ đồng. Biên lãi gộp giảm từ 19,3% về 11,2%. Doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí 
bán hàng từ 9,6 tỷ về 4,2 tỷ đồng, chi phí quản lý cũng giảm từ 16,7 tỷ về 13,6 tỷ 
đồng. Theo đó, doanh nghiệp dệt may ghi nhận lãi 3 tỷ tháng 2, giảm 76% so với cùng 
kỳ năm trước. Lũy kế 2 tháng đầu năm, TNG ghi nhận 583 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 
12,5%; lãi sau thuế 15,5 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước. Biên lãi gộp giảm 
từ 19,5% về 12,7%.  

HPG: được giao lập quy hoạch mở rộng KCN Yên Mỹ II thêm 216 ha 

Theo thông tin Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG), UBND tỉnh Hưng Yên vừa giao Công ty 
TNHH Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Phát Hưng Yên (đơn vị thành viên) lập 
quy hoạch mở rộng khu công nghiệp (KCN) Yên Mỹ II, diện tích 216 ha. KCN này cũng đã 
được bổ sung vào quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 
2020. Phạm vi lập quy hoạch thuộc địa bàn các xã Trung Hưng, Trung Hòa và thị trấn Yên 
Mỹ, huyện Yên Mỹ. Ranh giới phía Bắc và Đông giáp đất canh tác, khu dân cư xã Trung 
Hòa; phía Nam giáp đất canh tác và khu dân cư xã Trung Hưng; phía Tây giáp Quốc lộ 39 
và các dự án sản xuất công nghiệp hiện có. Khu vực lập điều chỉnh mở rộng KCN Yên Mỹ 
II khoảng 313,5 ha. Trong đó, giai đoạn 1 đã được phê duyệt là 97,5 ha và giai đoạn mở 
rộng 216 ha. 

GEX: rót tối đa 1.800 tỷ đồng cho công ty con làm điện gió 

HĐQT Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam (Gelex, HoSE: GEX) vừa thông qua phương án 
cấp vốn cho công ty thành viên, trong phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành gần 300 
triệu cổ phiếu. Gelex dự kiến cấp vốn vay tối đa 1.800 tỷ đồng cho công ty Hạ tầng Gelex, 
nhằm thực hiện 5 dự án nhà máy điện gió. Cụ thể, Hạ tầng Gelex sẽ dùng số tiền này này 
để tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Điện gió Hướng Phùng - chủ đầu tư Nhà máy điện 
gió Hướng Phùng 2&3 và Công ty Năng lượng Gelex Quảng Trị - chủ đầu tư các dự án 
Nhà máy điện gió Gelex 1, 2, 3 

HAG: muốn bán thêm 80 triệu cổ phiếu HNG 

Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) vừa đăng ký bán 80 triệu cổ phiếu HAGL Agrico 
(HoSE: HNG) để cơ cấu tài chính. Phương thức giao dịch là bán thỏa thuận cho đối tác 
chiến lược, thời gian thực hiện từ ngày 22/3 đến 20/4. Hiện HAGL nắm giữ hơn 330 triệu 
cổ phiếu, tỷ lệ 29,78% vốn. Nếu giao dịch được toàn bộ, HAGL sẽ giảm lượng nắm giữ 
còn hơn 250 triệu cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ 22,57%. Trên thị trường cổ phiếu HNG 
đang đi ngang tại mức giá 12.350 đồng/cp, tạm tính theo thị giá này số tiền HAGL có thể 
thu về khoảng 988 tỷ đồng. 
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Bảng 1: Chỉ số định giá chính của VN30 

Tên công ty Mã 
Giá Vốn hóa Sở hữu khối ngoại Biến động giá (%)  P/E (x)*  P/B (x)*  Tăng trưởng EPS (%)*  ROE (%)* 

(VND) (tỷ đồng) (%) 1D 1W 1M 1Y  FY20 FY21  FY20 FY21  FY21  FY20 FY21 

VN30 Index VN30 Index 1,211.54 3,071,604  1.5 1.9 2.0 72.9   15.6 13.2   2.7 2.3   18.5   17.6 19.3 

NHTMCP Đầu tư & Phát triển BID VN 45,000 180,991 17.2 3.9 3.9 3.7 30.2   18.6 12.3   2.1 1.8   52.2   13.2 16.9 

Tập đoàn Bảo Việt BVH VN 60,700 45,059 27.7 1.8 0.3 -1.9 55.6   27.7 22.2   2.1 2.0   25.0   8.2 9.5 

NHTMCP Công thương Việt Nam CTG VN 40,500 150,798 27.9 2.4 6.0 10.1 93.3   9.1 8.4   1.5 1.4   7.6   18.1 17.1 

CTCP FPT FPT VN 81,000 63,496 49.0 0.2 5.6 3.6 92.5   16.1 13.8   3.6 3.1   15.9   25.1 25.8 

TCT Khí Việt Nam GAS VN 91,800 175,701 2.8 -1.1 -1.0 1.9 58.3   17.2 16.8   3.3 3.1   2.4   19.9 19.3 

NHTMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh HDB VN 27,500 43,829 16.9 0.0 4.2 7.8 113.0   8.0 7.1   NA NA   13.1   19.5 18.7 

Tập đoàn Hoà Phát HPG VN 46,600 154,399 30.4 0.6 0.4 6.3 183.9   9.2 8.3   2.1 1.7   11.4   25.9 23.3 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền KDH VN 32,200 17,994 35.1 2.2 2.1 -6.1 61.0   14.7 11.2   2.0 1.8   31.8   15.5 17.6 

NHTMCP Quân đội MBB VN 29,200 81,724 23.1 0.7 3.4 11.5 105.4   8.0 6.7   1.4 1.2   19.2   20.1 20.1 

Tập đoàn Masan MSN VN 89,700 105,369 32.2 1.9 2.7 -5.7 81.6   42.0 23.1   5.2 4.2   81.9   14.6 20.9 

CTCP Thế giới di động MWG VN 133,600 62,274 49.0 0.6 0.8 -4.2 69.5   12.6 9.7   3.1 2.6   29.2   27.9 28.7 

Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va NVL VN 81,200 86,393 6.6 0.9 -2.1 -0.4 61.0   21.5 20.0   2.6 2.2   7.7   10.4 9.4 

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt PDR VN 68,000 26,940 1.5 1.2 1.8 4.5 226.3   NA NA   NA NA   NA   NA NA 

Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam PLX VN 57,700 70,326 16.1 -0.2 3.8 2.9 37.1   21.7 17.6   3.0 3.0   23.3   15.9 17.2 

CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận PNJ VN 84,900 19,303 49.0 1.6 1.1 -3.0 47.9   15.5 12.3   3.2 2.6   26.0   23.2 24.7 

TCT Điện lực Dầu khí Việt Nam POW VN 13,850 32,435 5.1 -0.7 0.4 6.1 58.1   14.9 13.2   1.1 1.0   13.0   7.5 7.9 

CTCP Cơ điện lạnh REE VN 54,100 16,720 49.0 0.4 -2.5 -9.2 78.5   9.4 7.8   1.3 1.2   19.9   14.7 15.3 

CTCP Mía đường TTC Tây Ninh SBT VN 23,500 14,503 7.9 0.0 3.5 0.6 55.6   NA NA   NA NA   NA   NA NA 

CTCP Chứng Khoán Sài Gòn SSI VN 33,300 19,947 42.7 2.1 -1.9 0.0 182.0   14.0 13.9   NA NA   0.5   13.5 12.8 

NHTMCP Sài Gòn Thương Tín STB VN 19,700 35,532 9.2 0.5 2.1 5.9 97.0   13.6 8.2   1.2 1.0   66.0   9.1 13.5 

NHTMCP Kỹ Thương Việt Nam TCB VN 41,950 147,031 22.5 4.1 4.5 7.8 133.7   9.9 8.6   1.7 1.4   15.1   18.2 17.6 

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy TCH VN 23,800 8,912 5.5 -0.2 4.4 1.3 -1.7   NA NA   NA NA   NA   NA NA 

Ngân hàng TMCP Tiên Phong TPB VN 29,000 29,918 30.0 1.0 1.4 4.1 66.3   7.7 5.5   1.4 1.2   38.8   23.3 24.1 

NHTMCP Ngoại Thương VN VCB VN 97,500 361,616 23.5 2.0 1.2 -4.4 40.7   17.3 13.9   3.1 2.6   24.7   20.3 21.3 

Công ty Cổ phần Vinhomes VHM VN 99,700 327,965 22.4 0.4 -0.3 -3.4 43.5   10.6 8.9   2.9 2.2   19.8   30.5 28.2 

Tập đoàn Vingroup VIC VN 106,600 360,567 14.0 1.8 0.7 -3.1 19.8   46.7 34.9   3.8 3.4   33.5   8.7 11.3 

CTCP Hàng Không Vietjet VJC VN 134,900 70,666 19.3 1.0 -0.9 2.4 33.0   65.3 23.1   4.3 3.4   182.7   7.6 18.8 

CTCP Sữa Việt Nam VNM VN 102,500 214,220 56.6 2.0 -0.3 -6.0 29.5   20.0 18.4   6.2 5.5   8.9   35.5 34.9 

NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPB VN 45,850 112,550 23.4 2.8 4.8 11.0 112.8   9.3 7.8   1.7 1.4   19.0   20.4 19.9 

CTCP Vincom Retail VRE VN 35,000 79,531 30.9 0.4 1.9 0.4 58.4   27.5 21.9   2.5 2.3   25.6   9.5 11.0 
Nguồn: Bloomberg, Mirae Asset Research 
*Note: Valuation metrics based on Bloomberg consensus estimates 
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Bảng 2: Biến động ngành 

Nhóm ngành (Chuẩn GICS) 
Điểm tác động Vốn hóa Biến động giá (%)  P/E(X)*  P/B(X)*  Tăng trưởng EPS (%)*  ROE(%)* 

(VN-Index 1D) (tỷ đồng) 1D 1W 1M 1Y  FY20 FY21  FY20 FY21  FY21  FY20 FY21 

VN-Index 14.85 4,431,727 1.3 1.6 2.3 60.6   18.5 15.3   2.5 2.4   21.3   13.7 17.7 

Ô tô và phụ tùng 0.05 8,434 2.2 2.2 5.1 54.7   6.0 5.6   1.1 1.0   23.3   11.0 10.6 

Ngân hàng 7.84 1,360,541 2.2 3.5 6.2 63.2   12.9 10.3   2.0 1.7   19.1   18.2 18.7 

Xây dựng cơ bản 0.01 176,835 0.1 0.3 4.6 96.4   5.4 4.5   0.4 0.3   NA   5.6 5.6 

Dịch vụ thương mại 0.00 4,721 0.2 0.0 2.9 37.0   6.8 5.4   NA NA   -29.7   11.2 13.2 

May mặc và trang sức 0.05 38,306 0.6 0.6 4.9 149.1   11.8 9.5   2.3 1.8   -5.9   18.3 18.1 

Dịch vụ tiêu dùng 0.00 9,393 1.0 0.1 8.5 39.8   14.3 4.9   NA NA   NA   3.7 9.8 

Dịch vụ tài chính 0.37 70,201 2.1 1.7 10.4 152.4   8.7 4.0   NA NA   50.1   8.3 3.6 

Năng lượng -0.08 89,535 -0.3 2.9 2.8 58.3   21.5 16.8   2.6 2.5   -63.5   13.7 14.9 

Thực phẩm, đồ uống và thuốc lá 1.87 548,807 1.3 1.0 -3.8 50.4   21.6 16.2   4.5 4.0   -14.3   22.4 23.5 

Dịch vụ và thiết bị y tế 0.00 975 -0.5 0.8 12.1 52.8   NA NA   NA NA   -40.0   NA NA 

Hàng cá nhân và gia dụng -0.04 13,024 -1.3 1.3 22.9 6.9   7.7 6.8   NA NA   51.3   24.3 24.3 

Bảo hiểm 0.22 51,986 1.6 0.2 -0.9 51.8   24.6 19.8   1.9 1.8   28.7   7.6 8.7 

Nguyên vật liệu 1.40 390,702 1.4 0.5 10.2 171.8   14.5 14.5   1.1 0.9   61.6   15.9 14.5 

Giải trí và truyền thông 0.00 1,242 -0.3 -0.8 -1.5 -34.5   NA NA   NA NA   -61.6   NA NA 

Dược phẩm 0.03 35,644 0.4 0.9 3.9 35.3   NA NA   NA NA   11.8   NA NA 

Bất động sản 2.93 1,080,926 1.0 0.5 -1.6 49.6   9.4 8.3   1.7 1.6   -28.0   9.8 9.8 

Bán lẻ 0.10 70,737 0.5 2.0 -3.4 70.8   23.2 18.0   2.7 2.2   -3.2   14.6 15.0 

Phần mềm và dịch vụ 0.05 68,095 0.3 6.2 4.5 92.1   11.6 9.0   2.7 2.3   10.1   24.9 25.8 

Thiết bị và phần cứng -0.04 5,306 -2.8 6.0 32.5 499.0   15.0 12.9   3.3 2.9   48.6   23.4 24.1 

Dịch vụ viễn thông 0.00 1,191 0.0 3.9 7.3 269.3   14.1 11.4   3.6 2.9   14.2   27.1 26.8 

Vận tải 0.67 179,013 1.5 2.3 6.8 49.5   NA NA   NA NA   NA   NA NA 

Tiện ích -0.62 265,905 -0.9 0.4 2.6 50.4   28.6 11.0   5.1 4.1   -28.9   -19.7 11.0 
Nguồn: Bloomberg, Mirae Asset Research 
*Note: Valuation metrics based on Bloomberg consensus estimate
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Bảng 3: Các cổ phiếu tác động VN-Index 

 
Top 10 tác động VN-Index: Chiều tăng điểm   Top 10 tác động VN-Index: Chiều giảm điểm 

Mã CP Thị giá 
% Thay đổi 

(1D) 
Khối lượng 

Điểm 
tác động  

 Mã CP Thị giá 
% Thay đổi 

(1D) 
Khối lượng 

Điểm 
tác động  

VCB VN 97,500 1.99 1,609,100 1.88  GAS VN 91,800 -1.08 276,400 -0.51 

BID VN 45,000 3.93 5,666,500 1.82  VCG VN 44,000 -4.97 321,800 -0.27 

VIC VN 106,600 1.81 1,473,900 1.71  LGC VN 66,100 -4.89 100 -0.17 

TCB VN 41,950 4.09 16,410,100 1.54  HNG VN 12,000 -2.83 23,314,100 -0.10 

VNM VN 102,500 1.99 2,553,400 1.12  VIB VN 45,750 -0.54 547,600 -0.07 

GVR VN 30,700 3.37 3,849,200 1.07  POW VN 13,850 -0.72 11,404,800 -0.06 

CTG VN 40,500 2.40 16,047,000 0.94  NLG VN 34,150 -2.01 1,786,200 -0.05 

VPB VN 45,850 2.80 6,211,400 0.82  VIX VN 37,350 -3.86 7,047,300 -0.05 

HVN VN 32,400 5.19 3,907,200 0.61 
 

DGW VN 123,400 -2.83 364,300 -0.04 

MSN VN 89,700 1.93 1,222,500 0.53 DGC VN 74,000 -1.33 832,500 -0.04 
Nguồn: Bloomberg 
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